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恭讅
天高地厚亘萬古之常經祖德宗功歷萬代以如見家之有譜猶國之有史也家譜詳記則子孫以充矣其差
窃(竊)聞我祖前正跡東阿貫在自同總萊同社在村現有墓賁于伊其世派言徒闻耳終亦無稽兹今有四世祖叔鄧文俊畧編一本遺来元有先祖鄧廷托素行匠業翁加宅朞如情匠藝相争理於
本朝嘉隆開國八籍于寨頭社生下派出鄧阿冠山山高屋江江永冠山秀氣儒甲各家富貴流傳丁財両(兩)旺勢出徒兵劳狀現有
勅文棟幹鄉社豪閥總里相傳世不可及近来長克欠旺譜記歼(殲)遺参考難詳香火煙冷淡念以人生有祖之生有子有孫慮其祖先忘臘世次侖湖難憑参考兹追於四世祖叔手寫遺来普摽間族中三世祖鄧廷普行堙字紙乞附懇代世祖譜記總圖自先世祖以前皆稱爲先祖列位自世祖鄧廷托以後請今秋爲第一世祖以下及世次支派子孫壽享忌臘墓賁生養存忘編嘖明白使後世子孫善繼而善述之以充其遺
差耳
保大拾肆年歲次己卯 貳月貳拾陸日
賞授充差副總用鄧厚附綠
Phiên âm:
Thiên cao địa hậu tuyên vạn cổ chi thường kinh tổ đức tông công lịch vạn đại dĩ như kiến gia chi hữu phổ do quốc chi hữu sử dã gia phổ tường ký tắc tử  tôn dĩ sung hỹ kỳ sai.
Thiết văn ngã tổ tiền chính tích Đông A quán tại Tự Đồng tổng Lai Đồng xã tại thôn hiện hữu mộ phần vu y kỳ thế phái ngôn đồ văn nhĩ chung diệc vô kê từ kim hữu tứ thế tổ thúc Đặng Văn Tuấn  lược biên nhất bản  di  lai nguyên hữu tiên tổ Đặng Đình Thác tố hành tượng nghiệp ông gia trạch  kỳ như tình tượng nghệ tương tranh lý  ư. 
Bản triều Gia Long khai quốc bát tịch vu Trại Đầu xã  sinh hạ phái xuất Đặng a quán sơn sơn cao ốc giang giang vĩnh  quán sơn tú khí  nhu giáp các gia phú  quý lưu truyền   đinh tài lưỡng vượng thế xuất đồ binh  lao trạng hiện hữu. 
Sắc văn đống cán hương xã hào phiệt tổng  lý tương  truyền   thế bất khả   cập cận lai trường   khắc khiếm vượng  phổ  ký  chiêm  di  tham khảo nan   tường hương hoả yên lãnh đạm niệm dĩ nhân  sinh  hữu tổ chi  sinh  hữu tử  hữu tôn lự kỳ tổ tiên vong  tích thế thứ  luân hồ nan bằng tham khảo từ truy  ư tứ thế tổ thúc thủ tả di  lai phổ tiếu gian tộc trung tam thế tổ Đặng Đình Phổ  hành nhân tự chỉ khất phụ khẩn đại thế tổ  phổ  ký tổng đồ tự tiên thế tổ dĩ tiền giai  xứng  vi tiên tổ liệt vị tự thế tổ Đặng Đình Thác dĩ hậu thỉnh kim thu vi đệ nhất thế tổ dĩ hạ cập thế thứ chi phái tử   tôn thọ hưởng  kỵ lạp   mộ bí  sinh dưỡng tồn vong biên sách   minh bạch sử   hậu thế tử   tôn thiện kế nhi thiện thuật chi dĩ sung kỳ di.  
Sai   nhĩ 
Bảo Đại thập tứ niên tuế thứ  kỷ mão  nhị  nguyệt nhị thập lục nhật, 
Thưởng thụ sung sai Phó Tổng dụng Đặng Hậu phụ lục. 

Lời dịch ( Thế Phiệt)
Trời cao đất rộng mênh mông, tưởng chừng như không giới hạn, thế nhưng đâu đâu con người cũng tường tận gốc tích của mình;  bởi từ xa xưa, lịch sử quốc gia thì có sử sách ghi chép, gia tộc thì có gia phả ghi lại cho nên hậu thế cũng biết được gốc tích và tổ tiên mình. 
Trộm nghe, Họ Đặng chúng ta hiện nay ở Ân Phú có nguồn cội tổ tiên từ quê quán Đông A, thuộc Tổng Tự Đồng xã Lai Đồng; hiện nay mồ mả tổ tiên vẫn còn y nguyên; theo gia phả do Ông chú Đặng Đình Tuấn – đời thứ 4 ghi chép lại thì thủy tổ Đặng Đình Thác là người khởi nghiệp trên vùng đất mới. Năm Gia Long khai quốc (1802), đã dời gia đình đi lập nghiệp trên đất mới, lúc đó là xã Trại Đầu và đã khai sinh ra dòng tộc Đặng trên đất mới, nơi có sông núi đẹp đẽ, hùng vĩ và đã sinh ra dòng tộc họ Đặng phát triển như ngày nay.
Tuy vậy, việc ghi chép về gia tộc vẫn còn nhiều nội dung khiếm khuyết, sắc bằng cũng phân tán cho nên việc ghi chép về gia thế chưa tường tận.
Đến đời thứ 3 ông Đặng Đình Phổ mới hệ thống lại, biên chép là thiết lập, làm tổng đồ từ tiên thế tổ xác nhận từ các thế hệ trước và lập đời thứ nhất từ ông Đặng Đình Thác về sau. Việc ghi chép này đã được khá rõ ràng từ ngày sinh tháng đến cho đến tuổi tác, con cái và mồ mả, ngày kỵ... để lại cho hậu thế; và từ đây có gia phổ để biết, đọc và bổ sung ghi chép cho con cháu mai sau.
差耳
Bảo Đại năm thứ 14,Năm Kỷ mão(1939) 16/2 
Thưởng thụ sung sai Phó Tổng dụng Đặng Hậu phụ lục. 
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(Phần ghi chép về tổ tiên sau đây)
[bookmark: _Toc433461580]Phi đại tổ cô vọng nữ hoa công chúa Đặng Thị Duyệt悅.
Kỵ: Thập nguyệt sơ, thập nhật (10/10)
Tiên thế vị tường sự tích mộ phần (chưa biết rõ mộ ở đâu)

[bookmark: _Toc433461581]Tiên thế tổ khảo Đặng Đình Tự姒 
Mộ tại Lai Đồng xã, Tồn thôn; mộ vị tường (chưa biết rõ mộ ở đâu)
Tiên tổ tỷ Trần Thị Tự姒 chính thất – Mộ kỵ vị tường(chưa biết rõ mộ ở đâu, kỵ ngày nào)

[bookmark: _Toc433461582]Tiên tổ khảo Đặng Đình Thị 諟
Mộ tại Lai đồng xã, tồn thôn –  Kỵ vị tường(chưa biết rõ kỵ ngày nào)
Tiê tổ tỷ Đặng chính thất Đoàn thị Khương 段氏姜
Mộ tại Lai Đồng xã tồn thôn
Kỵ vị tường (chưa biết rõ kỵ ngày nào)


Nguyên tiên tổ dĩ thượng mộ tại y xã trung gian hữu kế gian kỳ mộ phần hợp hồ vị tri tường tất  từ hạ xuất hồ danh xứ tái tầm đắc hiện tại y xã nhất mộ tại Đồng Cửa垌𨷶 xứ nhị mộ tại Eo Đình 腰亭 xứ, nghênh niên xuân tiết tử tôn vãng tham bồi trúc.
( Nguyên Tiên tổ về trước mộ phần tại nơi cũ, con cháu tìm tòi  biết một số mộ tại Đồng Cửa và Eo Đình. Hàng năn mùa Xuân con cháu đến đây tảo mộ và bồi đắp).

1. [bookmark: _Toc433461583]Đệ nhất thế tổ khảo Đặng Đình Thác托
Đặng Quý Công tự Đình Thác托 
Mộ tại Đồng Nội xứ , tổ mộ thổ. Kỵ 6/6
Đệ nhất thế tổ tỷ Đặng chính thất Đoàn Thị Biểu 段氏表
Mộ tại Đồng Nội xứ , tổ mộ thổ. Kỵ 10/6
Nguyên thế tổ Đặng Đình Thác nhập tịch  vu Trại Đầu xã sinh hạ (kim cải vi Ân Phú) xã, tịnh kim xưng đệ nhất thế tổ
(Nguyên thế tổ Đặng Đình Thác là người vê sinh sống đầu tiên ở xã Trại Đầu (nam cải là Ân Phú), nay họ tộc xưng là Đệ nhất thế tổ.
Sinh hạ:
Nam nhị nhân: 
Trưởng nam	: Đặng Đình Đạo道
Thứ nam	: Đặng Đình Cử 举
Nữ:
Đặng Thị Lý里 tảo một (chết sớm)

2. [bookmark: _Toc433461584]Đệ nhị thế tổ khảo, 
2.1. [bookmark: _Toc433461585]Đặng Tiên Công tự Đình Đạo 道
Đặng Đình Thác chi tử, 
Tiên tổ chi tôn. 
Mộ:                     
 Kỵ: 
Đệ nhị thế tổ tỷ Đặng chính thất Nguyễn Thị Mão 昴
Mộ:                       
Kỵ: 
Sinh hạ  nhị nam 
Trưởng nam 	Đặng Đình Tỉnh井
Thứ nam Đặng 	Đình Đóa朶
Nữ 
Đặng thị Chuyển 轉 giá nam bản xã Đỗ Đoài兌 thôn, Cù Đình Đương當 dĩ vi phu
(lấy chồng là Cù Đình Đương , người thô Đoài, trong xã)
Đặng thị Nguyên 原  
Đặng Thị Song   雙  
Dư giai vị tường餘皆(Hai người này đều chưa biết rõ)

2.2. [bookmark: _Toc433461586]Đệ Nhị Thế Tổ Cô Đặng Thị Lý里 
Đặng Đình Thác chi nữ tử, tảo một (chết sớm); mộ tại (mỏ cưu) 㖼鳩 xứ
Kỵ 26/12

2.3. [bookmark: _Toc433461587]Đệ nhị thể tổ khảo Đặng Đình Cử举
Đặng Đình Thác chi tử, 
Tiên tổ chi tôn. 
前神机軍屬乂安鎭武城衛三隊試差正九品書吏陞授知溥衛内册藉欽蒙帯原(衛)回貫休取居鄉亭首紙鄧貴公字廷举諡質直之靈神主 
Tiền thần cơ quân chúc Nghệ an trấn võ thành vệ tam đội thí sai chính cửu phẩm thư lại thăng thụ tri phổ vệ nội sách tịch khâm mông đái nguyên chức hồi quán hưu thủ cư hương đình thủ chỉ Đặng  quý công tự Đình  Cử thụy Chất Trực chi linh thần chủ.
Thọ Bát thập (80 tuổi)
Mộ tại Đồng Nồi xứ, Tổ mộ thổ; kỵ 15/6

Đệ nhị thế tổ tỷ 
前從夫職鄧正室衢氏行一字諱 虧號湞淑孺人之靈神位
Tiền tòng phu chức Đặng chính thất Cù Thị Hạng  nhất Tự húy Khuy hiệu trinh thục nhụ nhân chi linh thần vị 
 Sinh hạ nam tam nhân:
Đặng Đình Mại trưởng nam viên tử
Đặng Đình Phổ thứ nam
Đặng Khoa thứ nam 
Đặng  Cau tảo một

Thọ:..............
Mộ tại Đồng Nồi xứ , tổ mộ thổ; kỵ 13/6

Đệ nhị thế tổ tỷ 
從夫職鄧次室陳氏升之魂
Tùng phu chức Đặng thứ thất Trần Thị Thăng chi hồn
Thọ...
Mộ tại Đồng Nồi xứ, tổ mộ thổ; kỵ 17/1


3. [bookmark: _Toc433461588]Đệ Tam thế tổ  
3.1. [bookmark: _Toc433461589] Đệ tam thế tổ bá Đặng Đình Tỉnh 井
Đặng Đình  Đạo chi tử
Đặng Đình Thác chi trưởng tôn
Thế tổ bá Đặng Đình Tỉnh井 chi hồn
Mộ:                          Kỵ:
Đệ tam thế tổ tỷ tòng phu chức Đặng chính thất Cù Thị ... chi hồn
Mộ:                           Kỵ:
Sinh hạ nam nhị nhân 
Đặng Dũng
Đặng Hạc
Nữ: Đặng Thị Hoan欢 ,giá  nam bản thôn thư lại Trần Thảo討  ; (lấy chồng Trần Thảo, người cùng thôn)
        Cập phu Đặng Thị Cô 觙 giá nam thư lại Nguyễn Khung Điểu穹鳥 phu Đặng thị Xuân春
3.2. [bookmark: _Toc433461590]Đệ tam thế tổ khảo Đặng Đình Đóa朶
Đặng Đình  Đạo chi thứ tử
Đặng Đình Thác chi  tôn
Mộ:                          Kỵ:
Đệ tam thế tổ tỷ tùng phu chức Đặng chính thất Phùng Thị Mót 馮氏懱
Mộ:                          Kỵ:
Sinh hạ  vị tường (không biết rõ)
3.3. [bookmark: _Toc433461591]Đệ tam thế tổ khảo Đặng Đình Mại邁
Đặng Đình Cử chi trưởng tử
Đệ nhất thế tổ chi tôn
居鄉亭令長奉旨準員子鄧貴字廷邁公之魂
Cư hương đình lệnh trưởng phụng chỉ chuẩn viên tử Đặng Qúy  Công tự Đình Mại chi hồn 
Mộ tại Già xứ (Bà Giá), Kỵ...

Đệ tam thế tổ tỷ tiền tòng phu chức Đặng Chính Thất
Sinh hạ nam Đăng Đình  Yếu
Nữ Đặng Thị Thuật 术 giá nam Đồng Công Tổng, Phụng Công xã thượng Giáp Cao Khắc Su高克蘇( Lấy chồng Cao Khắc Su, quê Đồng công)

Thọ:                    
Mộ tại Đồng Già xứ

3.4. [bookmark: _Toc433461592]Đệ tam thế tổ khảo Đặng Đình Phổ普
Đặng Đình Cử chi thứ tử
Đệ nhất thế tổ chi tôn
原知事職應行里長兼本社爲籍陞本總副總選塲預蒙恩賜老饒再恩壽民頎級居鄉亭首紙鄧廷普字周遍謚質直之靈神魂
Nguyên tri sự chức ứng hành lý trưởng kiêm bản  xã vi tịch thăng bản  tổng phó tổng tuyển trường dự mông ân tứ lão nhiêu tái ân thọ dân kỳ cấp cư hương đình thủ chỉ Đặng Đình Phổ tự Chu Biên thuỵ Chất Trực chi linh thần hồn.
Thọ Bát thập dư( ngoài 80 tuổi); Mộ tại  Cồn Thài  群台 xứ; kỵ 10/4
Đệ tam thế tổ tỷ tiền tòng phu chức Đặng chính thất Trần thị Chỉ 芷 chi linh thần vị
Bản thôn hưu chánh chính tổng, Trần Đình Thí試 chi nữ tử cụ hữu từ đường bản tộc phụng. ( là con chánh tổng nghỉ hưu Trần Đình Thí, người lập tự con gái thờ tư từ đường)
Sinh hạ nam thất ? nhân
Đặng Đình (Bi)怭 – tảo một (chết sớm)
Đặng Văn Trung
Đặng Văn Chính
Đẵng Văn  Hành
Đặng văn Dụng用 tảo một(chết sớm)
Đặng Văn Tuấn
Đặng Văn Xanh赬 tảo một(chết sớm)
Đặng Văn Giám

Nữ nhị nhân
Đặng Thị Nghị議 giá hưng Đoài thôn Cù Tác Thành衢作成 vi phụ phạp tự乏嗣 ( Lấy chồng Cù Tác Thành, người thôn Đoài không có con nối dõi)
Đặng Thị Di 遺 giá nam Đoài thôn Đội trưởng Cù Phong衢豐 vi phu vô tự無嗣   (Lấy chồng Cù Tác Thành, người thôn Đoài không có con  trai)
Thọ : sinh ư  Kỷ Tỵ niên nguyệt nhật thìn, hưởng đắc tứ thập ngũ tuế (45 tuổi)
Mộ tại 要... xứ; tổ mộ thổ
Kỵ : Tử Quý sửu niên lục nguyệt thập nhị nhật 12/6
 
Đệ tam thế tổ tỷ tòng phu chức Đặng trắc thất側室(vợ lẻ) Đoàn thị Trường段氏塲 chi hồn
Bản tổng Long ốc竜屋 xã đoài giáp chính tổng Đoàn Khắc ... Nữ hiển hữu y phụng tự
Sinh hạ:
Nam nhị nhân
Đặng Kế
Đặng Đức
Nữ tam nhân
Đặng Thị Vinh荣
Đặng Thị Độ 度
Đặng Thị Khang康

Thọ : Lục thập ngoại (ngoài 60 tuổi)
Mộ tại  núi Cồn Kếnh 杆擎  
Kỵ : 11/11

3.5. [bookmark: _Toc433461593]Đệ tam thế tổ thúc Đặng   Khoa科
Đặng Đình Cử chi tam nam
Đệ nhất thế chi tôn
前居鄉亭生徒職本社貟職鄧貴公字諱科之魂
Tiền cư hương đình sinh đồ chức bản xã viên chức Đặng Quý công tự húy Khoa chi hồn
Thọ.:.................................
Mộ tại Già Nồi xứ
Kỵ....

Đệ tam thế thúc tỷ tòng phu chức Đặng chính thất Trần Thị Hoan歡chi hồn 
Phụ sinh vị tường ( cha sinh không rõ)
Sinh hạ: Nữ tam nhân 
Đặng thị Giới	界
Đặng thị Nhung	戎
Đặng thị Si		痴
Mộ:......., 
Kỵ - Vô tự vị tường mộ(không rõ)

3.6. [bookmark: _Toc433461594]Đệ tam thế tổ thúc Đặng Đình Tốt 卒  
Đặng Đình Cử chi tứ nam
Đệ nhất thế chi tôn
前居鄉亭生徒職应徒兵事給憑長属乂安省左衛拾隊蒙賜授勅補正隊長鄧貴公字廷卒 謚質直之灵神位
Tiền cư hương đình  sinh đồ chức  ứng đồ binh sự cấp bằng  trưởng thuộc Nghệ An tỉnh tả vệ thập đội mông tứ thụ sắc bổ  chính đội  trưởng Đặng  Quý Công Tự Đình Tốt   thuỵ Chất Trực chi linh thần vị 
Mộ : nguyên tùng binh hành thú   tại Lạng Sơn谅山 tỉnh, tử vị tường mộ thế tang  cốt chiêu hồn  trợ táng tại Bản Giác 半角 sơn.
(Nguyên nhập lính coi giữ tại tỉnh Lạng Sơn, chết không rõ mộ; gia đình làm xương dâu chiêu hồn, tang tại núi Bản Giác)
Kỵ 30/6

Đệ tam thế thúc tỷ tiền tòng phu chứcĐặng chính thất Trần Thị Phạm范 chi hồn
Mộ tại Già Nồi xứ
Kỵ 24/2

Thứ thất Lê Thị Đãi 紿 chính hồn
Sinh hạ 
Nam:
Đặng Văn Thập 十 
sinh  nhất nữ, giá tái Trần Thản坦vi  thê ( sinh một người con gái sau đó tái giá lấy Trần Thản)
Nữ:
Đặng Thị Niệm念 giá nam bản xã nhân Nguyễn Nhu儒 vi phu
Đặng Thị Thiêm添 giá nam bản thôn Nguyễn Cấn艮vi phu
Đặng Thị Sự   事giá nam bản thôn nhân Nguyễn Thước鵲 vi phu
Đặng Thị Tự祀 Giá nam Đầu Trại  thôn Cù Lan 瞿蘭 vi phu

3.7. [bookmark: _Toc433461595]Đệ tam thế tổ thúc Đặng Đình Thuận順
Đặng Đình Cử chi ngũ nam
Đặng Đình Thác chi tôn
前什里候居鄉亭花甲老鄧廷順之魂
Tiền thập  lý hầu  cư hương đình hoa giáp lão Đặng Đình Thuận chi hồn 
Thọ: sinh ư Đinh mão niên nguyệt nhật thìn, hưởng thọ ngũ thập lục tuế (56 tuổi)
Mộ tại Giá Nồi xứ
Kỵ 24/6 ( tử nhâm tuất niên)

Đệ tam thế thúc tỷ tiền tòng phu chức Đặng chính thất Nguyễn thị hạng nhị tự húy Chuyên専 thụy Từ Hòa chi hồn
Sinh hạ nam
Đặng Đình Phú富 tảo một (chết sớm)
Đặng Đình Tương將
Đặng Đình Phó付
Nữ:
Đặng thị Hào豪 giá nam bản xã nhân Phùng Đăng Tài才 dĩ vi phu
Đặng thị Hằng 恒giá nam bản thôn nhân Trần Xuân Tấu 奏dĩ vi phu
Đặng Thị Phiếu票giá nam bản xã nhân Trần Xuân Cầm琹dĩ vi phu
Đặng Thị Hòa和giá nam bản phủ Đồng Công tổng, Phụng Công xã Hạ Giáp dĩ Phạm Văn Hải海 vi phu
Đặng  Thị  Khác愘 tảo một(chết sớm)
Đặng Thị Vấn抆giá nam bản thôn nhân tiền Lý trưởng Nguyễn Thư 趄dĩ vi phu

Thọ : sinh ư canh ngọ niên nguyệt nhật thìn
Hưởng thọ ngũ thập tam tuế (53 tuổi)
Mộ tại Gia Nồi xứ
Kỵ 17/6

4. [bookmark: _Toc433461596]Đệ tứ thế 
4.1. [bookmark: _Toc433461597]Đệ tứ bá phái Đặng Đình Dũng勇
Đặng Đình Tỉnh chi tử
Đặng Đình Đạo chi tôn
前居鄊亭生徒職兼本村豪長鄧廷勇亗魂
Tiền cư  hương đình  sinh đồ chức   kiêm bản   thôn hào  trưởng Đặng Đình Dũng 亗 hồn 
Thọ: tốt ngoại
Mộ tại Già nồi
Kỵ: 17/6
Nhâm tuất niên vị đáo

Đệ tứ thế bá tỷ tùng phu chức Đặng chính thất
Nguyên Hương Khê huyện, Hương Thụ xã
Thọ: lục thập (16 tuổi)
Mộ  : tại Can Bùi (杆裴) xứ
Kỵ : 20/10 
Đệ tứ thế bá tỷ tùng phu chức Đặng thứ thất Trần Thị Bang 邦 chính hồn
Thọ ngũ thập ngoại
Mộ tại  某嗚(Mụ Ú) xứ
Kỵ 17/10
Sinh hạ nhất nam Đặng Văn Tỵ巳 (糹巳)

4.2. [bookmark: _Toc433461598]Đệ tứ thúc phái sinh hạ
4.2.1. Đệ tứ thế tổ trưởng thúc Đặng Đình Yếu要  
Đặng Đình Mại chi tử
Đặng Đình Cử chi tôn
前居鄉亭生徒職本社耆老鄧廷要謚直灵
Tiền cư hương đình  sinh đồ chức   bản   xã  kỳ lão Đặng Đình Yếu  thuỵ trực linh.
Thọ: lục thập ngoại (ngoài 60 tuổi)
Mộ tại ...
Kỵ : 6/5
Đệ tứ thế tổ thúc tỷ tiền tòng phu chức 
Thọ...
Mộ...
Kỵ 25/11
Sinh hạ nam tam nhân
Đặng Phù
Đặng Cần 勤 tảo một
Đặng Tạ謝 tảo một
Nữ:
Đặng Thị Kham堪 giá bản thôn Trần Bài排(棑) vi phu vô tự
Đặng thị Dương瑒 giá nam bản thôn Trần Bính柄vi phu
Đặng Thị... giá nam bản thôn Trần Đài 臺vi phu

4.2.2. Đệ tứ thế tổ khảo Đặng Văn Trung忠
Đặng Đình Phổ chi trưởng tử
Đặng Đình Cử chi tôn
前邑中生徒陞本社管社居中亭仝/長鄧貴公字文忠謚直朴亗灵魂
Tiền ấp trung  sinh đồ thăng bản  xã quản xã cư trung   đình đồng  trưởng Đặng  Quý Công Tự Văn Trung  thuỵ trực phác chi linh hồn
Thọ thất thập linh (70 tuổi)
Mộ tại đồng nồi xứ
Kỵ 25/6
Đệ tứ thế tổ tỷ tùng phu chức Đặng chính thất Nguyễn Thị Phượng鳳 nhụ nhân chi linh hồn. 
Nguyên bản xã nhân Nguyễn Sĩ Uyên 仕淵(Cố Đoàn ?故團) chi nữ
Sinh hạ nam:
Đặng Quý貴, tảo một , mộ Đồng Hoét 穴 xứ
Đặng Quang光 thê tử vị thành tảo một, mộ Cơn Tra杆查 xứ ( vợ con không thành, chết sớm)Kỵ 24/5
Đặng Văn Thắng勝
Đặng Văn Quảng廣 
Đặng Văn Trực直 
Nữ tử:
Đặng thị Hằng恒 mộ tại Đồng Hoét xứ
Đặng Thị  Thanh聲(?) mộ tại Bản Giác xứ
Đặng Thị Hiên 軒giá nam bản xã nhân Trần Kế Vi 計为
Đặng Thị Quán摜 giá nam Văn Luật文律 thôn nhân
Đặng Thị Quyển(淃)綣 giá nam bản xã Đoài thôn Nguyễn Quy竜(/mãnh/mẫn黾) vi phu
Đặng Liên連 tảo một, mộ Đồng Nồi xứ
Đặng Thị Đại 大 tảo một  mộ tại đồng nồi
Đặng thị Dương瘍(?) gia nam bản xã Đoài Nguyễn Bang邦 vi phu

Thọ : bát thập (80 tuổi)
Mộ tại đồng nồi xứ
Kỵ 7/11

Đệ tứ thế tổ tỷ tùng phu chức Đặng Trắc thất(vợ bé) Lê Thị Cận菫 lệnh nhân chi hồn.
 Sinh hạ nam:
Đặng Trực直, thú thê vị thành tử , tảo một (lấy vợ không thành, chế sớm). Mộ tại Bà Già xứ

Thọ ngoại lục thập
Mộ tại Đồng Nồi xứ
Kỵ 24/5

4.2.3.  Đệ tứ thế tổ khảo Đặng Văn Chính正
Đặng Đình Phổ chi thứ tử
Đặng Đình Cử chi tôn
前經科試士應行里長陞本總副總本社文會仝會居鄉亭耆老鄧公平字諱正謚質直亗靈神主
Tiền kinh khoa thí sĩ  ứng  hành  lý  trưởng thăng bản   tổng phó tổng bản   xã văn  hội đồng  hội cư hương đình  kỳ lão Đặng Công Bình tự  huý  Chính  thuỵ chất trực  chi linh thần chủ 
Thọ : sinh ư kỷ vị niên nguyệt nhật thìn
Thọ đắc lục thập lục tuế (60)
Mộ tại Cơn Bùi bản thôn công thổ
Kỵ 10/8

Đệ tứ thế tổ tỷ tiền tùng phu chức đặng chính thất Phan Thị hạng nhị tự húy Cổ 鼓 hiệu từ thuận nhụ nhân chi linh thần vị
Nguyên tỷ chi phụ tại Du Đồng tổng Lai Đồng xã Phan Thư書 chi thứ nữ y ngoại tổ Phan Chiếu炤 phụng từ. ( lấy chồng Phan Thư quê ở Lai Đồng, con ông Phan Chiếu)
Sinh hạ nam lục nhân:
Trưởng nam 
Đặng Lệnh		令 tảo một
Đặng Văn Cương 	崗tảo một, mộ tại Đồng Kỳ
Đặng Văn Chương	章
Đặng Văn Phúc	福, tảo một; mộ tại Bà Già xứ
Đặng Văn Đỏ	(赤見) tảo một mộ tại Bà Già xứ
Đặng Văn Hậu	厚
Nữ tử ngũ nhân
Đặng Thị Nương	良tảo một mộ tại Bà Gia xứ
Đặng Thị Thường	常 giá nam bản thôn , Lý trưởng Trấn Tấu奏 chi trưởng tử Trần Lượng量 vi phu
Đặng thị Đường	堂giá nam bản xã Đoài thôn  Đội trưởng Cù Uông汪 chi trưởng tử Củ Thưởng賞vi phu
Đặng Thị Bằng 	憑giá nam bản phủ Đông Xá Giáp東舍甲 Lê Trương張 chi trưởng tử Lê Côn琨 vi phu
Đặng Thị Cường	强 giá nam bản xã nhân Trần Ân恩 chi trưởng tử Trần Văn Phan 番 vi phu.

Thọ : sinh ư Tân sửu niên, nguyệt nhật thìn
Hưởng đắc bát thập nhất tuế
Mộ tại mộ tại (mỏ cưu) 㖼鳩, cải tang Đồng Bại 垌敗  xứ
Kỵ 6/5

4.2.4. Đệ tứ thế tổ khảo Đặng Hành衡
Đặng Đình Phổ chi đệ tam tử
Đặng Đình Cử chi tôn
 前居鄊亭生徒職陞本社通社鄧貴公諱衡謚質朴亗靈神位
 Tiền cư  hương đình  sinh đồ chức   thăng bản   xã thông xã Đặng  quý công huý Hành  thuỵ chất phác  chi linh thần vị 
Thọ : Ngũ thập linh (50)
Mộ : tại Đồng Nồi xứ
Kỵ 7/6

Đệ tứ thế tổ tỷ tòng phu chức Đặng chính thất Lê Thị húy Càn乾 nhụ nhân chi hồn.
Sinh hạ nam nhị nhân:
Đặng Văn Đạm淡
Đặng văn Tiến進(tảo một), lục nguyệt sơ nhất nhật (1/6) mô tại Bà Giá xứ

Thọ thất thập
Mộ tại Mỏ cưu xứ

4.2.5. Đệ tứ thế tổ khảo Đặng Tuấn俊
Đặng Đình Phổ chi đệ tứ tử
Đặng Đình Cử chi tôn
前邑中生徒職應從兵事給憑伍長居鄉亭耆老斯文會謚會鄧四郞 字諱俊謚朴寔亗靈神位
Tiền ấp trung sinh đồ chức    ứng  tùng binh sự cấp bằng ngụ trưởng cư hương đình  kỳ lão tư văn  hội  thuỵ  hội đặng tứ lang tự huý Tuấn   thuỵ phác thực  chi linh thần vị 
Thọ lục thập ngoại
Mộ tại Bà Già xứ
Đệ tứ thế tổ tỷ tiền tòng phu chức Đặng chính thất Phùng thị húy Hịch檄 hiệu nhụ nhân chi linh 
Nguyên bản xã nhân Phùng Đăng  Hịch 檄chi trưởng nữ
Sinh hạ nam tam nhân 
Đặng văn Trác		琢 (thê tử bất thành, tảo một)
Thứ nam Đặng Trạc	濯
Thứ nam Đặng Thận	慎

Thọ Lục thập
Mộ tại Đồng Nồi xứ
Kỵ 12/12


4.2.6. Đệ tứ thế tổ khảo Đặng Giám监
Đặng Đình Phổ chi đệ ngũ tử
Đặng Đình Cử chi tôn
前黃朝試中試生應行里長陞本總正總本縣正管辨居鄉亭耆老鄧諱监字明饒謚質朴亗靈神主
Tiền hoàng  triều thí  trúng thí  sinh  ứng  hành  lý  trưởng thăng bản   tổng chánh   tổng bản   huyện chánh   quản biện cư hương đình  kỳ lão đặng huý Giám tự Minh Nhiêu  thuỵ chất phác chi linh thần chủ .
Thọ: sinh ư Canh tuất niên nguyệt nhật
Hưởng đắc tứ thập tam tuế
Mộ tại Bà Già xứ , tốt ư Quý tỵ niên 
Kỵ : 1/7

 Đệ tứ tổ tỷ tiền tùng phu chức Đặng chính thất Phạm thị hạng ngũ tự húy Chinh征 hiệu nhụ nhân chi linh hồn
 Nguyên Long Ốc thôn nhân bách hộ Phạm Hữu Hào豪 chi thứ nữ tử
Sinh hạ nam: 
Đặng Diệc 		鵉
Đặng văn Thân	紳  tảo một
Đặng Lan		蘭
Đặng Văn Phượng 鳳  tảo một
Nữ :
Đặng thi Phan潘 Giá nam Long Óc thôn Phạm Liễu柳 chi tử Phạm Hịch檄vi phu 
Đặng Thị Thi匙giá nam bản phủ văn luật thôn dĩ Phan Cần勤 vi phu
Đặng Thị Sâm参 giá nam bản xã Đoài thôn nhân Cù Bá Tranh争chi thứ nam Cù Long隆 dĩ vi phu.
Đặng Thị Sáu𦒹 tảo một
Đặng Thị (Chín)釚 giá nam bản tổng Đồn Mỹ xã chánh tổng Phạm Hữu Hưng興chi thứ nam tử Phạm Văn Dữ予 dĩ vi phu

Thọ : sinh ư Quý sửu niên nguyệt nhật, hưởng đắc bát thập lục tuế 
Mộ : tốt ư Mậu dần niên . mộ tại đại ngàn xứ 大岸
Kỵ 25/9

4.2.7. Đệ tứ thế tổ khảo Đặng Văn Phủ甫
Đặng Đình Phổ chi đệ lục tử
Đặng Đình Cử chi tôn
居鄉亭生徒職陞本社仝位鄧文甫君字諱計謚朴直亗靈 魂
Cư hương đình  sinh đồ chức   thăng bản   xã đồng vị Đặng Văn Phủ quân tự huý Kế  thuỵ phác trực chi linh  hồn.
Thọ : sinh ư ất sửu niên nguyệt nhật, tử  nhâm ngọ niên chính nguyệt nhị thập tam nhật  thọ thất thập bát.(78)
Mộ tại Cơn Tra 杆搽 xứ
Kỵ 23/1

 Đệ tứ thế tỷ tòng phu chức Đặng chính thất Trần Thị Khang 腔
 Nguyên Huệ ốc xã Phúc xá giáp Trần Văn Bang邦 chi thứ nữ.
Sinh hạ  vô nam
Nữ tam nhân:
Đặng Thị Chất質(子質) giá nam bản xã Trần Như廪 vi phu
Đặng Thị Đôi堆 giá nam bản xã Đầu Trại thôn Trần Nghĩa義 vi phu 
Đặng Thị Phê批 giá dĩ Trần Kiện件 vi phu

Thọ : sinh ư canh ngọ , tử bính tuất. Thất thập thất (77 tuổi)
Mộ tại  Cồn Phần (崑)枌?  
Kỵ 5/6

4.2.8. Đệ tứ thế tổ khảo Đặng Văn Đức德
Đặng Đình Phổ chi đệ thất tử
Đặng Đình Cử chi tôn
皇朝蒙賜老饒居鄉亭生徒職鄧文德
Hoàng  triều mông tứ lão nhiêu cư hương đình  sinh đồ chức   Đặng Văn Đức 
Thọ: sinh ư quý dậu niên tử ất dậu, thất thập tam tuế
Mộ 檥塟 nghĩ tang viên cư tại 佷中  ? ( mộ trong vườn)
Kỵ 27/2

Đệ tứ thế tổ tỷ tiền tòng phu chức Đặng chính thất Trần thị hạng ngũ tự húy Nhiêu嬈? Hiệu lệnh nhân chi hồn
 Nguyên Đức thọ phủ, Văn Lâm đái tổng(帶總) nhân Trần Thảo 草 chi nữ( con ông Trần Thảo ở Văn Lâm, ĐứcThọ)
Sinh hạ nam nhị nhân
Đặng Văn Thọ 壽 tảo một
Đặng văn Năm𠄼
Nữ nhị nhân
Đặng Thị Đa多  giá nam bản thôn tiền lý trưởng Trần Liễu / Châu/khanh柳/郰/卿 chi tử chi tử Trần Xuân  vi phu
Đặng thị Đôi堆 giá nam Long Óc thôn Nguyễn Tịch席 vi phu

Thọ ...
Mộ tại Cồn Thài𡑱坮 xứ
Kỵ 21/6

[bookmark: _Toc433461599]4.3.	 Đệ tứ  thúc phái sinh  hạ
4.3.1  Đệ tứ thế tổ khảo Đặng Tương將
Đặng Đình Thuận chi tử
Đặng Đình Cử chi tôn
前居鄉亭生徒職鄧 眞灵字諱將亗 魂
Tiền cư hương đình  sinh đồ chức   Đặng  chân linh tự huý Tương  chi hồn 
Thọ: sinh ư Đinh Dậu niên, hưởng đắc tam thập lục tuế (35 tuổi) –
Mộ tại Miệu sơn Bản Giác xứ 
Kỵ 25/9

Đệ tứ thế tổ tỷ tiền tùng phu chức Đặng chính thất Nguyễn thị tư húy Anh英chi hồn 
Sinh hạ nam :
Đặng Đình Viễn遠
Đặng Đình Cận近
 Nữ: Đặng Thị Chân禛 giá nam Long Ốc thôn Phạm Quang Liêu 遼 vi phu
Thọ: sinh ư đinh dậu niên hưởng đắc tam thập lục tuế

Mộ tại   Bà già xứ 
Kỵ 7/7


4.3.2  Đệ tứ thế tổ khảo Đặng Phó付
Đặng Đình Thuận chi tử
Đặng Đình Cử chi tôn
前居鄉亭生徒職鄧 眞灵字諱付 亗 魂
Tiền cư hương đình  sinh đồ chức   Đặng  chân linh tự huý Phó chi hồn 
Thọ :
Mộ: Tại Đồng Nồi xứ
Kỵ 17/2

Đệ tứ thế tổ tỷ tiền tòng phu chức Đặng chính thất Nguyễn thị húy Cần慬 chi linh hồn
 Sinh hạ nam
 Đặng  Đình Cừ 渠 tảo một, vô tự
Nữ Đặng thị Nội内 giá nam Đồng Công tổng Phụng Công xã hạ giáp dĩ Nguyễn Trương張 vi phu
Thọ:
Mộ: tại Trưa Nồi猪㘨 xứ; 
Kỵ 11/9
5. [bookmark: _Toc433461600]Đệ ngũ thế

5.1. [bookmark: _Toc433461601] Đệ ngũ bá phái  
5.1.1. [bookmark: _Toc433461602]Đệ ngũ thế Đặng Tỵ巳
Đặng Đình Dũng chi tử
Đặng Đình Tỉnh chi tôn
前居鄉亭社...  職豋 文 Tỵ ?(糹巳) 亗灵 魂
Tiền cư hương đình xã ...  chức Đặng văn  Tỵ ?(糹tị /tỵ ) 亗灵 hồn 
Một mộ tại Cồn Kếnh (崑)? 泾 xứ
Nguyên Đặng Tỵ thú thê tại Hương Khê huyện Hương Thụ xã sinh hạ nam tử 
Đặng Thuật述 y phu một hậu kỳ thê nam tử 傏?雇cố? dưỡng sinh vu y xã vị diện ( có con trong xã nhưng không biết mặt)
( ông Đặng Tỵ ? ?(糹巳) lấy vợ ở Hương Thụ, Hương Khê sinh con là Đặng Thuật, Đặng Thuật sinh con cái tại Hương Thụ, không về nhận họ nữa)
5.2. [bookmark: _Toc433461603]Đệ ngũ thế chính phái
5.2.1. [bookmark: _Toc433461604]Đệ ngũ thế tổ khảo Đặng Phù扶
Đặng Đình Yếu chi tử
Đặng Đình Mại chi tôn
皇朝恩賜老饒邑中生徒職陞本社仝長鄧眞灵字諱扶謚質直亗灵
Hoàng  triều ân tứ lão nhiêu ấp trung  sinh đồ chức   thăng bản   xã đồng  trưởng đặng chân linh tự huý Phù  thuỵ chất trực chi linh
Thọ: thất thập ngoại( trên 70 tuổiO
Mộ tại Cơn Bùi xứ
Kỵ:

Đệ ngũ thế tổ tỷ tòng phu chức Đặng chính thất Trần Thị ...
Thụy từ thiện lệnh nhân chi linh
Sinh hạ nam:
Đặng Câu俱 tảo một
Đặng Đình Cầu求
Nữ:
Đặng Thị Ba𠀧 tảo một
Trưởng nữ Đặng Thị Nghệ藝 giá nam Long Ốc nhân Lê Hồ胡 vi phu
Đặng Thị Năm𠄼 giá nam bản thôn tiền lý trưởng Nguyễn Bảng榜 chi tử Nguyễn Cánh ?竟 vi phu

Thọ:
Mộ : tại Cơn Bùi xứ
Kỵ: 4/8


5.2.2. [bookmark: _Toc433461605]Đệ ngũ thế tổ khảo Đặng Đình Tạ謝
Đặng Đình Yếu chi tử
Đặng Đình Mại chi tôn
 鄧 廷謝Đặng Đình Tạ
Thê Đỗ Thị Sa/ Cát 砂 , vô tự
Thọ:  
Mộ tại Già nồi xứ
Kỵ: 25/11

5.2.3. [bookmark: _Toc433461606]Đệ ngũ thế tổ khảo Đặng văn Quảng廣
Đặng Đình Trung chi tử
Đặng Đình Phổ chi tôn
皇朝蒙得老饒本社員職鄉亭耆老鄰仝位
Hoàng triều mông đắc lão nhiêu bản xã viên chức hương  đình  kỳ lão lân đồng vị 
Thọ: 74
Mộ tại Bà Già xứ
Kỵ: sinh ư giáp tuất niên tử đinh hợi niên 14/2
Thê Trần Thị
Nguyên thôn nội nhân hương lão Trần Đình Yêm奄 chi thứ tử thú dĩ vi thê
Sinh hạ nam:
Đặng Khoát 濶 tảo một
Đặng Quỳnh琼
Đặng Kính敬
Đặng Canh庚
Đặng Bỉnh秉
Đặng Hanh亨

Nữ:
Đặng Thị Đôi 堆 giá nam Phụng Công xã Giáp thôn Lê Văn Ty絲 vi phu
Đặng Thị Tám𠔭 giá nam bản xã Trần Cảng (Cạng)港 vi phu
Thọ:

5.2.4. [bookmark: _Toc433461607]Đệ ngũ thế tổ khảo Đặng Lệnh令
Đặng Văn Chính chi tử
Đặng Đình Phổ chi tôn
前居鄉亭生徒職本社員職校生會监會鄧鷄俊字諱令謚質朴亗灵
Tiền cư hương đình  sinh đồ chức bản xã viên chức hiệu sinh    hội giám  hội Đặng Kê Tuấn tự huý Lệnh  thuỵ Chất Phác  chi linh
Thọ: sinh ư Canh thân niên hưởng đắc tứ thập tuế (40 tuổi)
Mộ tại Cồn Cưu xứ, tổ mộ thổ
Kỵ 19/9

Đệ ngũ thế tỳ tòng phu chức Đặng chính thất Cù thị hạng nhất tự húy Trình程 hiệu  lệnh nhân chi hồn
Nguyên bản xã đoài thôn nhân lang lão Cù Tấu奏chi trưởng nữ thú dĩ vi thê.
Sinh hạ: nam nữ...; tảo một, tồn nam tử Đặng Ân恩 sinh ư kỷ dậu niên thọ đắc tứ thập bát tuế  thú hôn vị thành tử..., tử thập nguyệt sơ tứ nhật mộ tang tại Cồn Cưu xứ chung thành thế hậu( sinh hạ nhiều con nhưng chỉ có Đặng Ân sinh năm Kỷ Dậu được 40 tuổi chết, không có vợ con, mộ tại Cồn Cưu, kỵ 4/10)

Thọ lục thập
Mộ tại Bà Già xứ, tổ mộ thổ
Kỵ 16/10

5.2.5. [bookmark: _Toc433461608]Đệ ngũ thế tổ khảo Đặng Mẫn Đức德
Đặng Văn Chính chi thứ nam
Đặng Đình Phổ chi tôn
前邑生徒職應行里長兼本社鄉議鄉團陞本總副總團本鄰仝長鄧貴公字敏德諱璋謚質朴亗灵
Tiền Ấp sinh đồ chức ứng hành lý trưởng bản xã hương nghị hương đoàn thăng bản tổng phó tổng đoànbản lân đồng trưởngđặng quý công tự Mẫn Đức húy Chương thụy chất phác chi linh
Thọ: sinh ư Ất sửu niên hưởng đắc lục thập thấy tuế , tốt ư  Tân Mùi niên  Mậu ...
Mộ tại Cồn Cưu xứ, tổ mộ thổ, cải tang Cồn Miệu
Kỵ 25/10

 Đệ ngũ thế tổ khảo Đặng Đạm淡
Đặng Đình Hành chi tử
Đặng Đình Phổ chi tôn
前居鄉亭生徒職興本社耆老鄧眞灵字諱淡亗灵
Tiền cư hương đình sinh đồ chức hưng bản xã kỳ lão đặng chân linh húy Đạm chi linh
Thọ: ngũ thập ngũ tuế(55 tuổi)
Mộ tại đạt đạt達達 (trạt trạt) sơn
Kỵ 8/6

Đệ ngũ thế tỷ tiển tòng phu chức Đặng chính thất Nguyễn thị hạng nhất tự húy Ninh寜/寕 lệnh nhân chi linh 
Nguyên bản xã nhân hương đồng Nguyễn Thuật 術 chi nữ thú dĩ vi thê
Sinh hạ nam Đặng Văn Túy醉 tảo một
Đặng Văn Thỏa妥

Thọ : sinh ư nhâm tuất niên hưởng đắc thất thập lục (76) tuế
Mộ tại Đồng Hoảng 恍 xứ (đồng hỏa/quang ?)
Kỵ: tử ư mậu dần niên 18/7

5.2.6. [bookmark: _Toc433461609]Đệ ngũ thế tổ thúc Đặng Đình Tiến進
Đặng Đình Hành chi tử
Đặng Đình Phổ chi tôn
前居鄉亭鄧廷亗 魂
Tiền cư hương đình Đặng Đình Tiến chi hồn
Nguyên vô thê tử thú hành tử tầm đắc  thập拾(thu thập) cốt vu thú...娶...? xứ
(không có vợ, chết nơi  khác)
Kỵ 1/6

5.2.7. [bookmark: _Toc433461610]Đệ ngũ thế  Đặng văn Trác琢
Đặng Đình Tuấn  chi trưởng tử
Đặng Đình Phổ chi tôn
前居鄉亭生徒職 鄧文琢亗魂無嗣
Tiền cư hương đình sinh đồ chức Đặng văn Trác chi hồn, vô tự
Mộ Đồng Nồi xứ
Kỵ...


5.2.8. [bookmark: _Toc433461611]Đệ ngũ thế  Đặng văn Trạc濯
Đặng Đình Tuấn  chi thứ tử
Đặng Đình Phổ chi tôn
皇朝恩賜老饒應行列里長居鄉亭耆老
Hoàng triều ân tứ lão nhiêu ứng hành liệt lý trưởng cư hương đình kỳ lão
Thọ: thất thập ngũ (75)
Mộ tại Đồng Niết捏
Kỵ 9/1
Đệ ngũ thế tỷ tiền tòng phu chức đặng chính thất trần thị hạng nhất tự húy Doãn/ Cữu允/久thụy từ thiện lênh nhân chi linh

 Sinh hạ nam:
Đặng văn Hỏa鈥
Đặng văn Kim金
Đặng văn Thương墑
nam tảo một: 
Đặng văn Chử𡨸 tảo một mộ Cơn Du杆油
Đặng văn Y 欹  tảo một mộ Cơn Du杆油
Đặng văn Đỏ tảo một

Thọ tứ thập ngoại
Mộ tại Đồng Hoảng 恍 xứ (đồng hỏa/quang ?)
Kỵ 16/1

5.2.9. [bookmark: _Toc433461612]Đệ ngũ thế  Đặng văn Thận愼
Đặng Đình Tuấn  chi tam tử
Đặng Đình Phổ chi tôn
邑中生徒職從兵應務給憑什長鄧貴公字文愼謚朴寔亗灵
ấp trung sinh đồ chức tùng binh vụ cấp bằng thập trưởng Đặng Quý công tự Văn Thận thụy Phác thực chi linh
Thọ:
Mộ tại Già nồi xứ
Kỵ 11/1

Đệ ngũ thế tỷ tiền tòng phu chức đặng chính thất phạm thị Huyết? (口血) 亗hồn
Long ốc thôn nhân Phạm Liễu柳 chi trưởng nữ thú dĩ vi thê
Sinh hạ:
Đặng Thị (文尸) giá nam Đồn Mỹ臀美 xã nhân Lê Văn文 vi phu
Thọ:
Mộ tại Đại Ngàn xứ
Kỵ: 

Thứ thất 
Sinh hạ nữ Đặng thị Con𡥵 biệt trú ( mất tích)
Mộ vô sơn động xứ ?
Kỵ 10/4

Kế thất Cù thị Bốn𦊚
Nguyên bản xã đoài thôn nhân Cù Huy Phác朴 chi thứ nữ mại thú vi hậu thê 
Sinh hạ:
Đặng Trọng重
Thọ:

5.2.10. [bookmark: _Toc433461613]Đệ ngũ thế  Đặng văn Diệc鵉
Đặng Đình Giám  chi trưởng tử
Đặng Đình Phổ chi tôn
皇朝恩賜老饒邑中生徒鄧文(鵉)
Hoàng triều ân tứ  lão nhiêu ấp trung sinh đồ Đặng văn Diệc
Thọ: Bát thập (80)
Mộ : tại Năm  Kiên 𠄼坚 đồng
Kỵ 16/8
Đệ ngũ thế tỷ tiền tòng phu chức Đặng chính thất trần thị nhất tự húy Ứng應 chi hồn
Nguyên bản xã nhận Trần Đình Diên筵chi nữ thú dĩ vi thê
Sinh hạ nam:
Đặng Văn Kiều橋
Đặng Văn Thiều韶
Đặng Văn Chuyển轉
Nữ:
Đặng thị Trúc竹 tảo một

Mộ tại Năm Cao (năm trào?) 𠄼篙 xứ
Kỵ 11/1

5.2.11. [bookmark: _Toc433461614]Đệ ngũ thế  Đặng văn Lan 蘭
Đặng Đình Giám  chi thứ tử
Đặng Đình Phổ chi tôn
皇朝蒙賜老饒應行里長兼委員族表居鄉亭憐耆老仝位文會監會鄧二郎字(芝)室謚質亗 灵位
Hoàng triều mông tứ lão nhiêu ứng hành lý trưởng kiêm ủy viên tộc biểu cư hương đình lân kỳ lão đồng vị văn hội giám hội Đặng Nhị lang tự Lan thất thụy chất chi linh vị
Thọ :lục thập cửu (69)
Mộ tại Bính Ngai丙皚(bãi ngai)
Kỵ 13/1 
Đệ ngũ thế y thê cù thị ? (員侖)
Sinh hạ nam:
Đặng Văn Nghĩa義
Đặng văn Thị示
Đặng văn Trị治
Đặng văn Gian?蔄蕳, tảo một mộ tại Cơn Du
Đặng văn Đỏ (赤見) tảo một
Nữ:Đặng thị ?(子質) giá nam bản phủ Văn luật xã nhân dĩ Nguyễn Vũ 雨 vi phu
Đặng thị  ?...(hưng兴)
Đặng thị ?(乃大) đóa朶
Đặng thị Côn昆

Thọ ngũ thập tứ tuế
Mộ tại đồng già nồi, cải cồn Ngai
Kỵ canh thìn niên  15/6

5.2.12. [bookmark: _Toc433461615]Đệ ngũ thế  Đặng Thọ壽
Đặng Đức chi trưởng tử
Đặng Đình Phổ chi tôn
前居鄉亭生徒鄧眞灵字諱壽亗魂
Tảo một vô hậu

Thọ:
Mộ: tại cồn cưu xứ
Kỵ:
 
5.2.13. [bookmark: _Toc433461616]Đệ ngũ thế  Đặng  văn Năm𠄼
Đặng Đức chi thứ tử
Đặng Đình Phổ chi tôn



5.3. [bookmark: _Toc433461617]Đệ ngũ thúc phái

5.3.1. [bookmark: _Toc433461618]Đệ ngũ thế  Đặng  Viễn 遠
Đặng Đình Tương chi trưởng tử
Đặng Đình Thuận chi tôn
前居鄉亭社(疋目)職應從武士鄧眞灵字諱遠亗魂
Thọ tứ thập ngoại
Mộ tại Phúc tất ( phúc tát)xứ cồn thài
Kỵ 11/2 thân thời

Đệ ngũ thế tỷ tùng phu chức đặng chính thấtNguyễn thị hạng nhất tự húy Sự事(𡨸) 亗魂
Nguyên bản xã nhân pháp 迶 nguyễn Sự chi nữ thú dĩ vi thê
Sinh hạ 
Nam
Đặng Văn Chuyên砖
Nữ 
Đặng thị Tín信
Thọ: sinh ư mậu thìn niên hưởng đắc ngũ thập nhị tuế (52)
Mộ tại Đồng nồi xứ
Kỵ 12/7

5.3.2. [bookmark: _Toc433461619]Đệ ngũ thế  Đặng  Cận 近
Đặng Đình Tương chi thứ tử
Đặng Đình Thuận chi tôn
皇朝蒙老饒居鄉亭耆老
Thọ: sinh ư mậu thìn niên
Thất thập lục

Mộ tại Đồng đăng...
Kỵ 17/1
Đệ ngũ thế thê Nguyễn thị Giản简
 Sinh hạ nam tam nhân:
Đặng văn Thừa承
Đặng văn Nhị  弍
Đặng văn Tam 叁
Đặng văn đỏ, tảo một
Đặng văn Mười𨑮 tảo một
Nữ:
Đặng thị ?亰菓 giá nam văn cù xã ...俊vi phu 
Đặng thị Đôi堆 tảo một
Đặng thị Ba 𠀧giá dĩ long ốc Phạm vi phu
Đặng thị ... giá dĩ bản xã Trần  Huyên喧 vi phu
Đặng thị Sáu 𦒹tảo một

Thọ lục thất
Mộ tại Đồng Đăng
Kỵ  : 1/12

6. [bookmark: _Toc433461620]Đệ lục thế

a. [bookmark: _Toc433461621]Đệ Lục Bá Phái Tôn  Đặng Văn Thuật 述
Đặng văn Tỵ (糹巳) chi tử, 
Đặng văn Dũng勇chi tôn
Hiện phương xung (dựa vào) nhận纫 tùng mẫu ngụ寓 tại Hương Thụ  xã.
(hiện theo quê mẹ sinh sống tại xã Hương Thụ)
b. [bookmark: _Toc433461622]Đệ Lục thế đệ nhị  Phái thúc  Đặng Văn Cầu 求
Đặng Phù chi tử, 
Đặng văn Yếu chi tôn
前邑中生徒職 鄧貴公字諱文求眞灵
Thọ:
Mộ:
Kỵ:

Đệ lục thế Đặng Cầu chi thê Đặng Phù chi hôn Phạm Thị Liên連
Nguyên Long ốc thôn nhân Phó lý Phạm văn Liên chi trưởng nữ
Sinh hạ nam 
Đặng Thống統
Nữ 
Đặng thị Suông ?   (?充) 㤝
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6.1. [bookmark: _Toc433461624]ĐỆ LỤC THẾ TÔN ĐỆ NHẤT (1)  PHÁI TÔN DĨ HẠ

6.1.1. [bookmark: _Toc433461625]Đặng Quỳnh琼 sinh đồ chức
Đặng văn Quảng chi   tử
Đặng đình Trung chi tôn

Thê : Phùng/ Phạm thị Ba𠀧 thôn涒/珺
Nguyên Long ốc thôn nhân Đội trưởng Phạm Chung鍾
Sinh hạ: nam Đặng Văn Hợi亥
Nữ: Đặng thị Tỵ巳
Đặng thị Sen

6.1.2. [bookmark: _Toc433461626]Đặng Kính敬 sinh đồ chức
Đặng văn Quảng chi   tử
Đặng đình Trung chi tôn
Thê: Đậu thị Thỏa 妥
Nguyên bản xã Đoài thôn nhân hương lão Đậu Hân杜欣 chi thứ nữ thú dĩ vi thê
Sinh hạ:
Nam
 Đặng văn Nhàn閒
Đặng văn Nhị二
Đặng Hạng
Nữ:Đặng Thị Năm
Đặng thị Tiu

6.1.3. [bookmark: _Toc433461627]Đặng Canh庚  sinh đồ chức
Đặng văn Quảng chi   tử
Đặng đình Trung chi tôn
Thê:  ...
 Sinh hạ:
Nam
 Đặng văn Phong
Đặng văn Danh ?
Nữ:
6.1.4. [bookmark: _Toc433461628] Đặng Bỉnh秉 sinh đồ chức
Đặng văn Quảng chi  tử
Đặng đình Trung chi tôn
Thê: Phùng Thị Ba𠀧
Nguyên bản  thôn nhân bát phẩm Phùng Xuân春 chi thứ nữ thú dĩ vi thê
Sinh hạ:
Nữ:Đặng thị Dần寅
Đặng Thị Hồng 
Dưỡng tử: Đặng thị Thân

6.1.5. [bookmark: _Toc433461629]Đặng Hanh亨 sinh đồ chức
Đặng văn Quảng chi   tử
Đặng đình Trung chi tôn
Thê: Nguyễn thị Siêu ?弨
Nguyên bản  thôn nhân Nguyễn Dược ?藥楽 chi thứ nữ thú dĩ vi thê
Sinh hạ:
Nam : 
Đặng Tuất
Đặng Lục
Nữ: 
Đặng Thị Sen
Đặng thị Thèn
Đặng Thị Ngụ
Đặng thị Bé




6.2. [bookmark: _Toc433461630]ĐỆ LỤC THẾ TÔN ĐỆ NHỊ (2)  PHÁI TÔN DĨ HẠ

6.2.1. [bookmark: _Toc433461631]Đặng  Hướng珦 sinh đồ chức
Đặng văn Chương chi trưởng tử
Đặng văn Chính chi tôn
Thọ: sinh ư tân sửu niên , tử tân dậu niên ngày 4/12
Thê:  Hoàng thị Hiên軒
Nguyên  Nghệ an tỉnh Hưng nguyên phủ Hoàng Nghĩa thôn Hoàng Quyển ? 綣 chi thứ nữ  
Sinh hạ: ...
Sinh ất dậu niên thọ tam thập tam tử tân tỵ tam nguyệt thập nhất nhật 11/3
 
Nữ: 
Đặng thị Tứ賜
Đặng thị Du攸
Đặng thị Vĩnh永 tảo một

6.2.2. [bookmark: _Toc433461632]Đặng  Dịch惕 sinh đồ chức
Đặng văn Chương chi thứ tử
Đặng văn Chính chi tôn
Thê:  Lê Thị Trử/ Mộc ? 杼/楘(矛/木)
Nguyên  Nghệ an tỉnh Hưng nguyên phủ Phù Long tổng An Phú xã Lê Phú富 chi thứ nữ tử 
Sinh hạ: Đăng Văn An/Thỏa 安/妥 tảo một
 
 Nữ: 
Đặng thị Ngũ, một
Đặng thị đỏ tảo một
Đặng thị ..., một
Đặng thị ...

6.2.3. [bookmark: _Toc433461633]Đặng  Gia 嘉 sinh đồ chức
Sinh ư Mậu ngọ niên, thập nhị nguyệt sơ bát nhật (8/12 Mậu Ngọ -1918) tý thời
Đặng văn Hậu chi trưởng tử
Đặng văn Chính chi tôn

Mộ Bà Già xứ
Kỵ: tử ư ất dậu niên tam nguyệt nhị thập nhất nhật (21/3/1945) thọ hưởng nhị thập bát tuế (28 tuổi)

Thê:   
Sinh hạ...

6.2.4. [bookmark: _Toc433461634]Đặng  Khả哿 sinh đồ chức
Sinh ư Nhâm tuất niên, thập nhất nguyệt sơ thất nhật (7/11/1922) thân thời
Đặng văn Hậu chi thứ tử
Đặng văn Chính chi tôn

Mộ Bà Già xứ
Kỵ: tử ư Quý tỵ niên bát nguyệt thập nhị nhật (12/4/1953) thọ hưởng  32 tuế

Thê:   Trần Thị Năm𠄼
Nguyên bản xã nhân cửu phẩm Trần Trí 致 chi nữ
Sinh hạ nam: ???  Canh Dần niên tam nguyệt sơ ngũ nhật ngọ thời sinh (quân hòe君槐 ?)
Nữ:
Đặng thị Đoài兌 
Mậu tý niên thập nguyệt thập nhị nhật Đặng thị Đoài 

6.2.5. [bookmark: _Toc433461635]Đặng  Hạ 賀 sinh đồ chức
Sinh ư Đinh Mão niên, thất nguyệt nhị thập tứ nhật (24/7/1927) hợi thời
Đặng văn Hậu chi tam tử
Đặng văn Chính chi tôn

Thê:   Nguyễn(?) Thị Tịnh静
Nguyên bản phủ An ...? nhân Đặng thị Côn昆 chi nữ
Sinh hạ nam tử: Đặng Văn Thanh清 ( mậu tý niên thất nguyệt thập nhị nhật ngọ thời sinh (12/7/1948)
 Thứ thất Phan thị Trường腸

6.3. [bookmark: _Toc433461636]ĐỆ LỤC THẾ TÔN ĐỆ TAM (3)  PHÁI TÔN DĨ HẠ

6.3.1. [bookmark: _Toc433461637]Đặng Thỏa妥   sinh đồ chức
 Đặng văn Đạm chi tử
Đặng văn Hành chi tôn

Kỵ 23/2
Mộ tại Cồn bà già xứ 

Thê:    
 
6.4. [bookmark: _Toc433461638]ĐỆ LỤC THẾ TÔN ĐỆ TỨ (4)  PHÁI TÔN DĨ HẠ

6.4.1. [bookmark: _Toc433461639]Đặng Hỏa 鈥   sinh đồ chức
 Đặng văn Trạc chi tử
Đặng văn Tuấn chi tôn

Kỵ 4/2
Mộ tại Cồn  ngai 皚  xứ 

Thê:    nguyên bản thôn nhân hương lão Nguyễn Hội会
 Mộ tại Cồn  ngai 皚  xứ
Kỵ 10/1
Sinh hạ nam: 
Đặng văn Kệ偈
Đặng văn Huệ惠
Nữ tử Đặng Thị Năm𠄼

6.4.2. [bookmark: _Toc433461640]Đặng Kim金   sinh đồ chức
 Đặng văn Trạc chi tử
Đặng văn Tuấn chi tôn

Kỵ  
Mộ   

Thê:     
 
Sinh hạ   

6.4.3. [bookmark: _Toc433461641] Đặng Thương墑   sinh đồ chức
 Đặng văn Trạc chi tử
Đặng văn Tuấn chi tôn

Kỵ  
Mộ   

Thê:     
 Mộ  
Kỵ  
Sinh hạ nam: 
Đặng văn Đôi堆
Đặng văn Luy縲
 
6.4.4. [bookmark: _Toc433461642]Đặng Trọng  重 sinh đồ chức
 Đặng văn Thận chi tử
Đặng văn Tuấn chi tôn

Kỵ  
Mộ   

Thê:     
 
Sinh hạ   

6.5. [bookmark: _Toc433461643]ĐỆ LỤC THẾ TÔN ĐỆ NGŨ (5)  PHÁI TÔN DĨ HẠ

6.5.1. [bookmark: _Toc433461644]Đặng Chuyển 轉 義 sinh đồ chức
Đặng văn Diệc chi tử
Đặng văn Giám chi tôn

6.5.2. [bookmark: _Toc433461645]Đặng Nghĩa 義 sinh đồ chức
 Đặng văn Lan chi tử
Đặng văn Giám chi tôn
Bản xã thông xã
Kỵ  
Mộ   

Thê:    ...
Nguyên long ốc thôn nhân tộc biểu Phạm Luận論 chi nữ thú dĩ vi thê
 
Sinh hạ   nam Đặng Văn Ngọ
Nữ Đặng thị ?  (Đào)

6.5.3. [bookmark: _Toc433461646]Đặng Thị 示 sinh đồ chức
 Đặng văn Lan chi tử
Đặng văn Giám chi tôn
 
Kỵ  
Mộ   

Thê:    Nguyễn Thị Đôi堆
Nguyên  bản thôn nhân cửu phẩm Nguyễn Nghệ  chi nữ thú dĩ vi thê
 
Sinh hạ   nam Đặng Văn Bình
Nữ Đặng Thị Nhi
Đặng thị Xanh
Đặng thị Thanh

6.5.4. [bookmark: _Toc433461647]Đặng Trị治 sinh đồ chức
 Đặng văn Lan chi tử
Đặng văn Giám chi tôn
 
Kỵ  
Mộ   

Thê:    


6.6. [bookmark: _Toc433461648]ĐỆ LỤC THẾ TÔN ĐỆ LỤC (6) THÚC PHÁI TÔN DĨ HẠ

6.6.1. [bookmark: _Toc433461649]Đặng Minh 明  
Đặng Văn Năm chi tử
Đặng Đức chi tôn
(Liệt sĩ)
Thê :  
Kỵ:
Mộ 

6.6.2. [bookmark: _Toc433461650]Đặng Thịnh 盛  
Đặng Văn Năm chi tử
Đặng Đức chi tôn
(Liệt sĩ)

Thê :  
Kỵ:
Mộ 

6.6.3. [bookmark: _Toc433461651]Đặng Đào 桃  
Đặng Văn Năm chi tử
Đặng Đức chi tôn
Thê :  
Sinh hạ

6.6.4. [bookmark: _Toc433461652]Đặng Liêm 廉  
Đặng Văn Năm chi tử
Đặng Đức chi tôn
Thê :  
Sinh hạ

 
6.6.5. [bookmark: _Toc433461653]Đặng Lý裡  
Đặng Văn Năm chi tử
Đặng Đức chi tôn
Thê :  
Kỵ:
Mộ 
Sinh hạ

6.6.6. [bookmark: _Toc433461654]Đặng Lệ丽  
Đặng Văn Năm chi tử
Đặng Đức chi tôn
Thê :  

 

6.6.7. [bookmark: _Toc433461655]Đặng Thành 成  
Đặng Văn Năm chi tử
Đặng Đức chi tôn
Thê :  
Sinh hạ

 


6.7. [bookmark: _Toc433461656]ĐỆ LỤC THẾ TÔN ĐỆ THẤT (7) THÚC PHÁI TÔN DĨ HẠ
6.7.1. [bookmark: _Toc433461657]Đặng Chuyên 砖
Đặng Văn Viễn chi tử
Đặng Đình Tương chi tôn
前居鄉亭生徒職簦眞灵字諱砖亗魂
Thọ Tam thập ngoại
Mộ tại đồng kỳ xứ
Kỵ 25/4

Thê :  Trần Thị Hưng興
Nguyên Trại đầu thôn nhân Phạm Tĩnh静 chi nữ
Sinh hạ nam: 
Đặng Nhân仁
Nữ:
Đặng Thị Đôi堆
Đặng thị Ba𠀧

6.7.2. [bookmark: _Toc433461658]Đặng Thừa承 sinh đồ chức
Đặng Văn Cận chi tử
Đặng Tương chi tôn

6.7.3. [bookmark: _Toc433461659]Đặng Nhị貳 sinh đồ chức
Đặng Văn Cận chi tử
Đặng Đình Tương chi tôn
Thê Nguyễn thị Bảy ?罢 (罢匕)nguyên đồn mỹ敦美 thôn nhân
Sinh hạ:

6.7.4. [bookmark: _Toc433461660]  Đặng  Cừu?玖 / Tam叁 sinh đồ chức
Đặng Văn Cận chi tử
Đặng Đình Tương chi tôn
Thê  
Sinh hạ:


[bookmark: _Toc433461661]ĐỆ TỨ THẾ ĐỆ NHỊ CHI PHÁI ĐỒ
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[bookmark: _Toc433461662]ĐỆ TỨ THẾ ĐỆ NHỊ CHI LỤC KÝ

Hiển khảo tiền kinh khoa thí sĩ ứng hành lý trưởng thăng bản tổng phó tổng dự văn hội trưởng hội cư hương đình kỳ lão đặng công tự húy Chính thụy chất trực chi linh thần chủ Đặng Đình Phổ chi thứ nam tử, sinh ư kỷ vị niên hưởng đắc lục thập lục tuế mộ tại Cơn Bùi xứ bản thôn công thổ cải táng Miệu Sơn .
Hiển tỷ tiền tùng phu chức Đặng chính thất Phan thị hạng nhị tự húy Cổ 鼓 hiệu từ thuận nhụ nhân chi linh thần chủ.
Nguyên Du Đồng tổng, Lai (Đồng) xã Phan văn Tác柞 chi nữ hiện kim Phan văn Ban班 phụng từ ngoại tổ.
Thọ : sinh ư tân sửu niên hưởng đắc bát thập nhất tuế.
Mộ tại Cồn cưu xứ cải Đồng Bại桐敗 xứ
Kỵ 6/5
(Cha trước đây ứng cử làm Lý trưởng sau thăng lên làm Phó tổng dự, hội trưởng hội cư hương đình phụ lão, tên là Đặng Đình Phổ, con trai thứ, sinh năm Kỷ vị (1859) thọ 66 tuổi, mộ tang tại Cơn Bùi, sau cải táng núi Miệu.
Mẹ là ngưởi Du Đồng Phan Thị Cổ, con ông Phan Văn Tác; hiện hay ông Phan Văn Ban đang thờ ngoại tổ)
Sinh hạ nam nữ dĩ hạ:
1. Trưởng nam Đặng Lệnh 令
tiền cư hương đình sinh đồ chức bản xã viên chức hiệu sinh hội trưởng hội Đặng Kê Tuấn 鷄俊 tự húy Lệnh thụy chất phác chi linh.
 Bá thê
Tiền tùng phu chức Đặng chính thất Cù thị hạng nhất tự húy Trình程 hưởng thọ tứ thập dư linh hiệu từ thuận lệnh nhân chi linh.
Nguyên y phụ sinh tại bản xã Đoài thôn nhân hương lão.
Mộ tại đồng Bà giá  xứ , kỵ 16/10
2. Nữ Đặng thị Nương 良 hưởng lệnh nhị thập tuế mệnh một, Mộ tại Bà già xứ
3. Thứ nam Đặng Chương璋
Tiền ấp trung sinh đồ  chức ứng hành lý trưởng kiêm bản xã hương nghị hương đoàn  thăng bản tổng phó tổng đoàn bản lân đồng trưởng  Đặng Quý công tự (hiệu) Đức 效?德 Húy Chương璋 chi linh
Nguyên mệnh sinh ư ất sửu niên hương thọ lục thập thất tuế, tử ư tân mùi niên thập nguyệt nhị thập ngụ nhật 25/10 , mộ tại đồng ... cưu xứ
Thê tiền đồ phu chức đặng chính thất cù thị hạng nhất tự húy Huyên喧 hiệu từ thiện lệnh nhân  chi linh 
Nguyên phụ sinh bản xã đoài thôn hưu dưỡng đội trưởng cù Uông汪 chi trưởng nữ.
Mộ tại cồn ... xứ
Kỵ 12/12
Sinh hạ nữ Đặng thị Chấp执 giá nam bản phủ huện ốc thôn nhân ...giáp... văn cương崗dĩ vi phu;  Thứ nữ Đặng Thị Đôi堆 tảo một mộ tại Bà quần/cơn ?群 xứ
Trưởng nam Đặng Hướng珦 sinh ư tân sửu niên thú thê tại Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Hoàng thị Hiên軒 vi thê thứ nam Đặng đặng 場?(trường)樢 sinh ư đinh mùi niên thú thê tại nghệ an tỉnh hung nguyên phủ Lê thị đóa朶
Đặng văn đỏ tảo một
4. Tứ nam Đặng văn Cương崗 tảo một, mộ tại đồng kỳ xứ
5.  Ngũ nữ Đặng Thị Thường常 
Sinh ư tân mùi niên giá nam bản thôn tiền lý trưởng Trần Xuân Tấu奏 chi trưởng tử trần xuân Lượng量 vi phu  đinh tài lạng両(lưỡng) vượng sinh hạ Trần Vượng旺 trưởng tự vong thập sơ cửu nhật mộ tại mỗ ca ?某牁
6.  Lục nữ Đặng thị Đường堂 
sinh ư quý  dậu niên giá nam  bản xã đoài thôn  nhân đội trưởng Cù Đình Uông汪 chi tử Cù Thưởng賞 vi phu sinh đắc nhị nam tử y phu tảo một tái giá bản thôn nhân ngụ trưởng Đậu Hân欣 vi phu sinh đắc nhị nữ Đậu  Hí ?屃  (宀屃) Đậu Gian ?间 mệnh một mộ tại Cơn Bùi xứ tôn cù Chuyên專 phụng từ vong thập nhị nguyệt thập tứ nhật mộ tại cơn Bùi
7. thất nữ Đặng Thị Bằng憑 
sinh ư ất hợi niên giá nam bản phủ huệ ốc thôn đông xá  giáp thí sinh trưởng Lê văn Trương張 chi trưởng tử Lê văn Côn 琨 vi phu sinh hạ vô nam nhị nữ Lên thị Cam甘 Lê thị Yêm奄 giá nam Ân phú xã Trần Anh英 vi thê
Kỵ 20/7, mộ tại nội viên cư (vườn nhà)
8. bát nữ Đặng thị Cường强 
sinh ư Mậu dần niên giá nam bản thôn nhân hương lão Trần Ân恩 chi trưởng tử Trần Văn Phan番 vi phu sinh hạ nam nữ bất thành tảo một tồn nhất nữ Trần thị Liên連 
Kỵ 8/11
Mộ tại Bà già xứ
9. cửu nam Đăng văn Phúc福 tảo một mộ tại đồng bà già xứ
10. thập nam Đặng văn đỏ tảo một mộ đồng kỳ xứ
11. Quý nam Đặng văn Hậu厚 
Sinh ư quý mùi niên bát nguyệt nhật tố tùng tự ...(?) tại hương nội vi sinh đồ đỗ viên chức tính hành truân cẩn谆謹 bản xã thải vi phó lý kiêm hương mục đương tỵ thập niên mông đắc thăng thưởng thố sai phó tổng dụng
Tiền thú thê tại Long Ốc thôn Phạm Chung鐘 chi nữ Phạm  thị Thích釋 vi thê đắc cơ niên gian sinh đắc nhất nữ Đặng thị Nguyên原 tảo một. Thọ hưởng nhị thập cửu tuế mệnh một, mô tại cồn cưu xứ , kỵ 4/5.
(Ông Đặng Văn Hậu sinh tháng 8 năm Quý Mùi (1883); được vào viên chức sau được làm phó lý kiêm hương mục, sau được thăng Phó tổng dụng.
Trước lấy vợ Phạm thị Thích tại Long Ốc, con ông Phạm Chung, sinh được 1 con gái là Đặng thị Nguyên, chết sớm. Bà mất lúc 29 tuổi, mộ tại Cồn Cưu, kỵ ngày 4/5.

Tái thú hậu thê Đậu thị Ngoan頑 sinh ư quý tỵ niên ngũ nguyệt nhị thập lục nhật dần thời; nguyên sinh phụ tại bản xã đoài thôn hương lão Đậu Văn Vũ (?)碔 chi thứ nữ vi thê.
Ông lấy vợ thứ 2 là Đậu Thị Ngoan sinh năm Quý Tỵ (1893)ngày 26/5. Quê trong xã thôn Đoài con gái thứ ông Đậu Văn Vũ
Sinh hạ Đặng Văn Đỏ tảo một ; 

Sau đó sinh:
1. Trưởng nam Đặng văn Gia嘉 sinh ư mậu ngọ niên thập nhị nguyệt sơ bát nhật tý thời tảo một vô thê tử. thọ nhị thập bát; mộ tại bà già xứ ; cải tang tại ...; kỵ 21/3
2. Thứ nam Đặng Văn Khả哿 sinh ư nhâm tuất niên thập nhị nguyệt  sơ thất nhật thân thời vấn thú tại bản thôn cửu phẩm bách hộ Trần Trí 致 chi nữ Trần thị Năm𠄼 vi thê niên canh thân dần nhuận ngũ nguyệt nhị thấp ngũ nhật tuất thời
3. Thứ thứ nam Đặng văn Hạ賀 sinh ư đinh mão niên thất nguyệt nhị thập tứ nhật hợi thời; thê nguyễn thị Tịnh静vi thê niên canh sinh nhâm tý; sinh hạ nam: mậu tý niên thất nguyệt thập nhị nhật ngọ thời Đặng Thanh清.

 Tự tôn bá huynh Đặng Chương chi tử, Đặng Hướng sinh ư tân sửu niên nguyệt nhật thìn thú thê tại Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Hoàng thị Hiên niên canh tỵ dậu hạ ư canh ngọ niên lục nguyệt nhị thập thất nhật	 thìn thời sinh trưởng nữ Đặng thị Tứ; ất hợi niên thập nguyệt nhị thập bát nhật tý thời sinh thứ nữ Đặng thị Vĩnh tảo một, mộ tại Nghệ An xứ; đinh sửu niên cửu nguyệt nhị thập nhất nhật mùi thời sinh thứ thứ nữ Đặng Thị Du; đinh hợi niên chính nguyệt thập nhị nhật thân thời sinh nam tử Đặng Văn Tân? 辛






[bookmark: _Toc433461663]ĐỆ TỨ THẾ ĐỆ LỤC CHI KÝ

ĐỆ TỨ THẾ TỔ KHẢO ĐẶNG VĂN ĐỨC 鄧文德
Đặng Đình Phổ chi đệ thất tử
Đặng Đình Cử chi tôn
Dị hiệu : 皇朝蒙賜老饒居鄉亭生徒職鄧文德
Hoàng triều mông tứ lão nhiêu cư hương đình  sinh đồ chức Đặng Văn Đức 
Thọ: sinh ư quý dậu niên tử ất dậu, thất thập tam tuế
Mộ 檥塟 nghĩ trang viên cư tại 佷中  ? ( mộ trong vườn)
Kỵ 27/2

Đệ tứ thế tổ tỷ tiền tòng phu chức Đặng chính thất Trần thị hạng ngũ tự húy Nhiêu嬈? Hiệu lệnh nhân chi hồn
 Nguyên Đức thọ phủ, Văn Lâm đái tổng(帶總) nhân Trần Thảo 草 chi nữ( con ông Trần Thảo ở Văn Lâm, ĐứcThọ)
Sinh hạ nam nhị nhân
Đặng Văn Thọ 壽 tảo một
Đặng văn Năm𠄼
Nữ nhị nhân
Đặng Thị Đa多  giá nam bản thôn tiền lý trưởng Trần Liễu / Châu/khanh柳/郰/卿 chi tử chi tử Trần Xuân  vi phu
Đặng thị Đôi堆 giá nam Long Óc thôn Nguyễn Tịch席 vi phu

Thọ ...
Mộ tại Cồn Thài 𡑱坮 xứ
Kỵ 21/6





 Chi thứ 6 đời thứ tư
Ông Đặng Văn Đức là con  thứ 7 ông Đặng Đình Phổ và là cháu ông  Đặng Đình Cử, sinh năm Quý Dậu- 1863, mất năm Ất Dậu-1945.
Dị hiệu: Hoàng triều mông tứ lão nhiêu cư hương đình  sinh đồ chức Đặng Văn Đức -皇朝蒙賜老饒居鄉亭生徒職鄧文德
Mộ táng trong vườn, nay cát táng Nghĩa địa Côn Kếnh.
Kỵ nhật nhật  27 tháng 2
Bà là Trần Thị Nhiệu, quê quán xã Đức Lâm. Huyện Đức Thọ. Con ông Đái tổng Trần Thảo; mộ tại cồn Thài nay cải táng Nghĩa địa Côn Kếnh. Dị hiệu: tiền tòng phu chức Đặng chính thất Trần thị hạng ngũ tự húy Nhiệu 嬈? hiệu lệnh nhân chi hồn.

Ông bà sinh hạ được 4 người con:
1. Đặng Văn Thọ 壽 vô tự 
2. Đặng thị Đôi    堆 lấy chồng là  Nguyễn Tịch席 người  Long ốc  
3. Đặng văn Năm 𠄼
4. Đặng Thị Đa    多  lấy chồng là  Trần Xuân người trong thôn




Chi thứ 6 đời thứ Năm
Ông Đặng Văn Năm là con  thứ 4 ông Đặng Văn Đức và là cháu ông  Đặng Đình Phổ, sinh năm Tân Dậu- 1921, mất năm Kỷ Mão-1999.
Dị hiệu:  
 
Mộ táng Nghĩa địa Đá Bạc.
Kỵ nhật nhà 24 tháng 9

Bà là Phan Thị Nhỏ, con ông Phan Phu. Người trong xã.
Sinh năm Nhâm Ất Sửu -1925

Ông Bà Sinh hạ được:

1. Đặng Đình Minh, sinh 1947? , hy sinh 1972 – tại Lào; vợ Nguyễn Thị Hợi – người trong xã, tái giá . Kỵ nhật 10/1

2. Đặng Đình Thịnh, sinh 1949, hy sinh 1975 – Mộ tại nghĩa trang TP Pleiku. Kỵ nhật ...

3. Đặng Đình Đào , sinh 1951; vợ là Nguyễn Thị Bình, con ông Nguyễn Văn Tuần,  quê Đức Long. Con:
-Đặng Văn Phú, vợ Đặng Thị Ngân con ông Đặng Trọng, quê Đức Trường.
-Đặng Văn Quý, vợ Nguyễn Thị Bích con ông Nguyễn Văn Xu, quê TP. Huế.
-Đặng Thị Tài, chồng Lê Văn Liêm con ông Lê Văn Báu, quê Bùi Xá.
-Đặng Văn Nguyên, vợ Đoàn Thị Hòa, con ông Đoàn Ngọc Đấu người Đức Hòa.
-Đăng Thị Vân, chồng Lê Uy, quê Sơn Hòa, Hương Sơn.

4. Đặng Đình Liêm, sinh 1954; vợ Nguyễn thị Chất, con ông Nguyễn Thường, quê Đức Thuận. Con:
· Đặng Thị Phương
· Đặng Thị Nguyệt
· Đặng Thị Hoa
· Đặng Văn Dũng

5. Đặng thị Ca, sinh 1957; lấy chồng Đào Hồng Phúc, con ông Đào Hồng Sửu, quê Đức Tùng. Con:
· Đào Hồng Khánh
· Đào Hồng Cảnh

6. Đặng văn Lý, sinh 1960, mất 2002 – kỵ nhật 15/7 . Vợ Lê thị Hóa, con ông Lê Văn Nhỏ người Hương Minh. Con:
· Đặng Văn Toàn 
· Đặng Văn Thắng
· Đặng Thị Lợi

7. Đặng Văn Lệ, sinh 1963, mất 1972 – kỵ nhật 19/7. Mộ tại cồn kếnh

8. Đặng Văn Thành, sinh 1964. Vợ là Nguyễn thị Tiếm con ông Nguyễn Thân, người trong thôn. Con :

· Đặng Thị Tình, sinh 1992- chồng Nguyễn Qung Đạt, người cùng xã
· Đặng thị Thắm, sinh 1994
· Đặng sĩ Công, sinh 1996




CHI PHÁI ĐỆ NGỤ THẾ TỔ ĐỜI VII – TAM PHÁI IV

1. Sơ đồ







Đời thứ 6 – thế hệ con ông Đặng Tuấn
6.1.1. Đệ ngũ thế  Đặng văn Trác琢
Đặng Đình Tuấn  chi trưởng tử
Đặng Đình Phổ chi tôn
前居鄉亭生徒職 鄧文琢亗魂無嗣
Tiền cư hương đình sinh đồ chức Đặng văn Trác chi hồn, vô tự
Mộ Đồng Nồi xứ
Kỵ 11/7


6.1.2. Đệ ngũ thế  Đặng văn Trạc濯
Đặng Đình Tuấn  chi thứ tử
Đặng Đình Phổ chi tôn
皇朝恩賜老饒應行列里長居鄉亭耆老
Hoàng triều ân tứ lão nhiêu ứng hành liệt lý trưởng cư hương đình kỳ lão
Thọ: thất thập ngũ (75)
Mộ tại Đồng Niết捏  cải táng Rú Ngai
Kỵ 9/1
Đệ ngũ thế tỷ tiền tòng phu chức đặng chính thất trần thị hạng nhất tự húy Doãn/ Cữu/ (Cẩn)允/久thụy từ thiện lênh nhân chi linh

 Sinh hạ nam:
Đặng văn Hỏa鈥 (Soa)
Đặng văn Kim金
Đặng văn Thương墑(Oa)
nam tảo một: 
Đặng văn Chử𡨸 tảo một mộ Cơn Du (dầu)杆油
Đặng văn Y (ca)欹  tảo một mộ Cơn Du(dầu)杆油
Đặng văn Đỏ tảo một

Thọ tứ thập ngoại
Mộ tại Đồng Hoảng 恍 xứ (đồng hỏa/quang ?)
Kỵ 16/1

6.1.3. Đệ ngũ thế  Đặng văn Thận愼
Đặng Đình Tuấn  chi tam tử
Đặng Đình Phổ chi tôn
邑中生徒職從兵應務給憑什長鄧貴公字文愼謚朴寔亗灵
Ấp trung sinh đồ chức tùng binh vụ cấp bằng thập trưởng Đặng Quý công tự Văn Thận thụy Phác thực chi linh
Thọ:
Mộ tại Già nồi xứ
Kỵ 11/1

Đệ ngũ thế tỷ tiền tòng phu chức đặng chính thất phạm thị Huyết?(Mân) (口血) 亗hồn
Long ốc thôn nhân Phạm Liễu柳 chi trưởng nữ thú dĩ vi thê
Sinh hạ:
Đặng Thị (Khuyến) (文尸) giá nam Đồn Mỹ臀美 xã nhân Lê Văn文 vi phu
Thọ:
Mộ tại Đại Ngàn xứ
Kỵ: 

Thứ thất Nguyễn Thị Út
Sinh hạ nữ Đặng thị Con𡥵 biệt trú ( mất tích)
Mộ vô sơn động xứ ?
Kỵ 10/4

Kế thất Cù thị Bốn𦊚 con Ông Cù Huy Phác, 
Nguyên bản xã đoài thôn nhân Cù Huy Phác朴 chi thứ nữ mại thú vi hậu thê 
Sinh hạ:
Đặng Văn Ban, tảo một
Đặng Trọng重
Thọ: 73 tuổi
Mộ tại Rú Ngai Xứ
Kỵ 3/2


Đời thứ 7 – thế hệ cháu ông Đặng Tuấn
7.1.1 Đặng Văn Soa
Con ông Đặng Trạc
Kỵ ngày 5/2/1945 
Thọ 53 tuổi
Vợ chính thất là Trần Thị Rằn, chết sớm
Vợ kế thất Nguyễn thị Cự
Kỵ 10/1
Sinh con Đặng Thị Ca, chết sớm

Các con khác:
1. Đặng Văn Kệ, sinh năm 1930
2. Đặng Cu em sinh 1933
3. Đặng Văn Huệ sinh 1935, kỵ 20/4, thọ 73 tuổi
4. Đặng thị Bốn sinh năm 1938, chết sớm
5. Đặng thị Năm , sinh năm 1941

Đời thứ 8 – Đặng Văn Huệ - vợ là Nguyễn Thị Hương
Sinh hạ
1. Đặng Văn Hùng
2. Đặng Văn Hồng
3. Đặng Thị Hà
4. Đặng Văn Hiền
5. Đặng Thị Hậu
6. Đặng Văn Hòa


7.1.2  Đặng Văn Oa
Con ông Đặng Trạc

Sinh ...
Kỵ....
Thọ...
Mộ....
Vợ....
Con 
     1.  Đặng Dình Duy, chết sớm
2. Đặng Đình Nhạc
3. Đặng Đình Nhỏ , liệt sĩ
4. Đặng Đình Thi


Đời thứ 9
8.1 Đặng Đình Nhạc 
Vợ :
Con:
Đặng Đình Hội
Đặng Đình Quân
Đặng Đình Thưởng

8.2 Đặng Đình Nhỏ, Liệt sĩ

8.3 Đặng Đình Thi sinh.............. kỵ.............mộ...........
Vợ Trần Thị Hường
Con Đặng Đình Thái

7.1.3 Đặng Văn Trọng
Con ông Đặng Thận

Sinh ...
Kỵ....
Thọ...
Mộ....
Vợ....
Con 
1. Đặng Thị Quý
2. Đặng Hóa
3. [bookmark: _GoBack]




 

image1.emf
ĐĐ ẶNG ÌNH PhỔ

ĐĂ ẶNG VN TUẤN

TRẠC

TRỌNG

TRÁC THẬN

BAN

KHUYẾN OA

KIM

SOA

KỆ

HuỆ

DUY

NHẠC

NhỎ

THI HÓA

SINH

Ý

NHẬT THÁI THƯỞNG

QUÂN

HỘI

HÒA

HIỀN

HỒNG

HÙNG


oleObject1.bin

